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Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,231.89 223.82 91.87 

% ngày -1.14% -1.06% -0.52% 

% tuần -2.21% -1.61% -0.49% 

% tháng -4.23% -2.99% -0.55% 

% năm 11.01% -1.59% 6.02% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

16,127 1,211 1,036 

TB 1 tuần 15,829 1,057 803 

TB 1 
tháng 

15,025 881 695 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,569.63 31.63 213.62 

Bán 2,526.62 74.71 6.61 

Giá trị 
ròng 

-956.99 -43.07 207.01 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 78 56 148 

Mã Giảm 240 120 145 

Không Đổi 97 140 610 

Chỉ số chính     
P/E 12.88 15.23 31.62 

Vốn hóa 
TT 5,096 318 1,547 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.69% 3.11% 4.11% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục điều chỉnh và giảm sâu hơn trong phiên chiều khi sắc đỏ 

áp đảo. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 1.14% dừng tại 1231.89 điểm. Chỉ 

số HNX-Index cùng chiều giảm 1.06% trong chỉ số Upcom-Index cũng mất 

0.52%. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tiếp tục tăng so với phiên liền trước 

đạt 18,373 tỷ đồng.  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 1.33% với lực bán mạnh tại các mã 

bluechips lớn và Ngân hàng như HPG (-2.77%), CTG (-2.18%), MSN (-

2.19%), MBB (-1.45%), HDB (-1.56%), SSI (-2.95%), STB (-2.69%), TPB (-

2.48%), VPB (-1.81%)…Ngược lại, VIC (0.25%), SSB (0.3%), PLX (0.13%), 

BCM (1.03%) là các cổ phiếu đi ngược thị trường. Chỉ số VN30-Index ghi 

nhận 5 mã tăng và 23 mã giảm. 

Mặc dù sắc đỏ lan rộng nhưng áp lực bán tháo vẫn chưa xuất hiện. Vẫn 

xuất hiện một số mã đi ngược thị trường với mức tăng tích cực như HAG, 

VSC, HAH, PSH, RDP, GIL, QCG tăng từ 2% trở lên.  

Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị hơn 793 tỷ đồng tập trung 

tại FPT (200 tỷ), VPB (99 tỷ), MSB (84 tỷ). Ở chiều ngược lại, MCH (207 

tỷ), HAH (32 tỷ), VRE (26 tỷ) đứng đầu danh sách mua ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN30 có 

thể sẽ biến động quanh đường MA200 trong phiên kế tiếp. Mặc dù chỉ số 

VN-Index đã giảm dưới mức 1,240 điểm nhưng mô hình đảo chiều tăng giá 

vẫn đang hình thành trên đồ thị giá của chỉ số này, đặc biệt các chỉ số 

VNMidcaps và VNSmallcaps vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và 

hình thành mô hình đảo chiều tăng giá. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn 

tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư đang bi quan trở lại với diễn biến thị 

trường hiện nay. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể vẫn nắm giữ tỷ trọng thấp từ 

40-45% danh mục và cần hạn chế bán tháo ở nhịp giảm vì khả năng xuất 

hiện nhịp hồi được đánh giá cao. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-

Index  
GIẢM TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
 GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1231.89 -1.14%  HNI 223.82 -1.06%   UPCoM 91.87 -0.52% 

VN30 1286.65 -1.33%  HN30 476.6 -1.66%         

VN Mid 1846.95 -1.50%  VNX AllSh 1282.33 -1.33%         

VN Small 1395.45 -0.59%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1569.63    Mua 31.63     Mua 213.62   

Bán 2526.62    Bán 74.71     Bán 6.61   

GT ròng -956.99    GT ròng -43.07     GT ròng 207.01   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

PSH 250 6.94%  GKM 500 8.62%   HMS 3357 11.34% 

GIL 900 4.48%  VNF 1200 8.39%   AIG 2994 5.87% 

VSC 750 4.37%  DC2 500 7.81%   FOX 5115 5.36% 

HAH 1900 4.12%  CTP 1600 4.73%   SAS 1572 4.73% 

HAG 450 3.98%  SGC 4000 3.64%   FOC 2952 3.47% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

BSI -3250 -6.81%  VGS -2100 -6.14%   MZG -981 -7.66% 

NO1 -750 -6.70%  API -400 -5.41%   MFS -1813 -4.54% 

CTF -1800 -6.25%  NRC -200 -4.55%   VEF -8549 -4.34% 

CTD -4200 -5.96%  BVS -1800 -4.43%   MVN -1437 -2.88% 

VDS -950 -4.90%  PVS -1500 -4.11%   AAH -94 -2.61% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 514,196,396    IDC 18,611,996     ACV 259,078,871   

BID 259,369,833    PVS 16,728,820     VGI 256,377,174   

FPT 200,065,409    MBS 14,934,463     MCH 162,102,923   

CTG 180,431,723    HUT 14,458,694     BSR 61,203,862   

VHM 175,698,728    THD 13,667,499     VEA 60,836,450   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

MSB 40,452,035 14,652,486  VIF 12,318,921 2,022   HNG 8,849,622 3,242,080 

SSB 28,272,500 11,033,293  SHS 6,207,130 10,042,863   VAB 6,040,800 686,533 

HPG 26,964,300 17,946,146  HUT 4,115,712 2,425,558   BSR 5,670,562 3,683,734 

SHB 21,708,307 17,194,446  TNG 2,954,966 1,760,642   VGI 2,068,555 1,509,755 

MBB 21,179,000 12,354,534  CEO 2,856,370 4,074,125   VGT 1,707,421 1,076,647 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Dịch vụ tài chính

Truyền thông

Kim loại

Viễn thông di động

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Điện tử & Thiết bị điện

Bảo hiểm nhân thọ

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Hàng gia dụng

Hóa chất

Ngân hàng

Sản xuất Dầu khí

Lâm nghiệp và Giấy

Ô tô và phụ tùng

Bia và đồ uống

Quỹ đầu tư

Xây dựng và Vật liệu

Bán lẻ

Khai khoáng

Hàng công nghiệp
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Bất động sản

Vận tải

Thiết bị và Phần cứng

Bảo hiểm phi nhân thọ

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Dược phẩm

Sản xuất thực phẩm

Du lịch & Giải trí

Hàng cá nhân

Công nghiệp nặng

Hàng hóa giải trí



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 

Giá trị 
mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị 

Bán ròng 
(tr. VND) 

HAH 31,967 FPT -199,920 

VRE 25,715 VPB -99,301 

MWG 14,986 MSB -83,637 

HAG 13,814 SSI -74,277 

VTP 13,486 HPG -59,144 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

NTP 3,656 PVS -27,553 

TNG 2,003 SHS -7,696 

IVS 527 VGS -3,668 

VFS 312 CEO -3,614 

PVI 310 DTD -2,243 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

MCH 207,492 BSR -2,510 

ACV 1,573 QNS -1,135 

HBC 675 CSI -205 

VEA 412 BSQ -86 

KLB 366 PHP -83 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

CTG 53,543 BMP 41,377 

DPM 42,791 VHM 33,550 

E1VFVN30 28,820 MWG 29,089 

FPT 13,038 CDC 19,282 

ACB 12,116 FUEKIV30 17,294 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

GMA 36,888 VC2 4,196 

PVS 4,568 VCS 927 

NTP 4,230 KHS 13 

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 3,920.00     

VEA 183.10     

QNS 98.60     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.0x 1.6x 1.7x 

P/E  17.8x 14.0x 12.4x 13.7x 

ROE % 7.79 8.41 12.85 12.49 

ROA % 1.99 2.33 2.68 1.93 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
515.73 778.77 156.89 202.34 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.20 0.64 0.10 0.54 

LS cổ 
tức 

% 3.24 3.25 2.86 1.86 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
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